
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: BĐS-KNPTNT59.1&52A         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/4/2026 Giờ thi: 07:15  Phòng thi: Phòng MT02-Tầng 2, Nhà đa năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 25L4040001 Nguyễn Lâm Nhật An Nam 05/10/2006 Thành phố Huế  

2 02 25L3180002 Nguyễn Hữu Hoàng Bảo Nam 23/10/2007 Thành phố Huế  

3 03 25L4040003 Nguyễn Tuân Bút Nam 22/10/2007 Thành phố Huế  

4 04 21L1030091 Hồ Thị Mỹ Châu Nữ 08/01/2003 Thành phố Huế  

5 05 25L3180004 Trần Hoài Chương Nam 21/10/2007 Thành phố Huế  

6 06 25L3180005 Nguyễn Chí Đạt Nam 08/12/2007 Thành phố Huế  

7 07 25L3180006 Trần Lê Thành Đạt Nam 26/08/2007 Thành phố Huế  

8 08 25L3180007 Trịnh Đàm Đôn Nam 25/12/2007 Thành phố Đà Nẵng  

9 09 25L4020003 Lê Đạt Dũng Nam 23/10/2007 Tỉnh Quảng Trị  

10 10 24L1040009 Nguyễn Viết Duy Nam 04/10/2006 Thành phố Đà Nẵng  

11 11 23L3070036.TL Hồ Thị Hạnh Nữ 06/08/2005 Tỉnh Nghệ An  

12 12 22L3170004 Nguyễn Văn Hùng Nam 02/03/2004 Tỉnh Nghệ An  

13 13 25L3100004 A Hưng Nam 10/05/2007 Tỉnh Quảng Ngãi  

14 14 24L1040041 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 13/10/2005 Thành phố Đà Nẵng  

15 15 24l1040035 Lê Bá Long Nam 02/10/2005 Thành phố Huế  

16 16 22l3080112 Nguyễn Bảo Long Nam 30/08/2004 Thành phố Huế  

17 17 22l1030061 Hồ Thị Bảo Nguyên Nữ 02/04/2004 Thành phố Huế  

18 18 22L1030014 Trần Thị Linh Phi Nữ 28/04/2004 Thành phố Huế  

19 19 22L1030016 Hoàng Thị An Phú Nữ 20/09/2004 Thành phố Huế  

20 20 22l1030015 Lê Viết Phú Nam 12/03/2004 Thành phố Huế  

21 21 22L3170009 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 07/02/2004 Tỉnh Quảng Ngãi  

22 22 22L3080038 Lê Đình Quang Nam 13/04/2004 Thành phố Huế  

23 23 19L3031032 Đặng Nhật Quyền Nam 02/02/2001 Tỉnh Gia Lai  

24 24 22L3170051 Phan Thị Thanh Nữ 03/11/2004 Thành phố Huế  

25 25 22L3170050 Hoàng Thị Phương Thanh Nữ 01/01/2004 Thành phố Huế  

26 26 22L1030078 Thân Trọng Thanh Thủy Nữ 01/11/2004 Tỉnh Gia Lai  

27 27 22l3170054 Dương Văn Tiện Nam 14/02/2004 Thành phố Huế  

Danh sách này có 27 thí sinh  

 Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2026 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

  

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: BVTV-NNCNC59.1         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/4/2026 Giờ thi: 07:15  Phòng thi: Phòng MT01-Tầng 2, Nhà đa năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 28  25L3020002 Ngô Tuấn Anh Nam 30/08/2007 Thành phố Huế  

2 29  25L3020003 Nguyễn Phạm Gia Bảo Nam 12/09/2007 Tỉnh Quảng Ngãi  

3 30  25L3020004 Nguyễn Phước Tiến Đạt Nam 22/04/2007 Thành phố Huế  

4 31  25L4030038 Nguyễn Minh Đức Nam 27/04/2007 Tỉnh Quảng Trị  

5 32  25L3020005 Đinh Thị Thùy Dung Nữ 31/12/2007 Thành phố Huế  

6 33  25L3020006 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ 11/12/2007 Thành phố Huế  

7 34  25L3020007 Lang Thị Hằng Nữ 23/11/2004 Tỉnh Lâm Đồng  

8 35  23L3080046 Ngô Quang Hiếu Nam 17/10/2005 Tỉnh Quảng Trị  

9 36  25L3020008 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 24/06/2007 Tỉnh Nghệ An  

10 37  25L3020009 Ngô Đức Huy Nam 17/10/2007 Thành phố Đà Nẵng  

11 38  25L3020035 Nguyễn Văn Khá Nam 17/09/2007 Thành phố Huế  

12 39  25L3020010 Thái Văn Thành Khang Nam 08/05/2007 Tỉnh Lâm Đồng  

13 40  25L4030041 Trương Quang Lâm Nam 10/04/2007 Tỉnh Quảng Trị  

14 41  25L3020013 Trần Thị Trà My Nữ 16/01/2007 Tỉnh Gia Lai  

15 42  25L3020015 Trần Văn Nam Nam 19/07/2007 Tỉnh Quảng Ngãi  

16 43  25L3020017 Bùi Vĩnh Anh Nguyên Nam 26/05/2007 Tỉnh Hà Tĩnh  

17 44  25L3020018 Lê Nguyễn Đình Nhật Nam 18/12/2007 Thành phố Huế  

18 45  25L3020019 Trần Thị Phương Nhi Nữ 21/11/2007 Thành phố Huế  

Danh sách này có 18 thí sinh  

 Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2026 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

  

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: BĐS-KNPTNT59.2         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/4/2026 Giờ thi: 09:00  Phòng thi: Phòng MT02-Tầng 2, Nhà đa năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 25L4040006 Nguyễn Phi Hùng Nam 30/11/2006 Tỉnh Quảng Trị  

2 02 25L3180014 Huỳnh Thị Việt Hương Nữ 29/07/2007 Thành phố Đà Nẵng  

3 03 25L3100005 Trần Quốc Huy Nam 06/07/2007 Tỉnh Gia Lai  

4 04 25L4040007 Nguyễn Thanh Lạc Nam 04/12/2007 Thành phố Huế  

5 05 25L4020007 Nguyễn Nguyên Lâm Nam 05/04/2007 Thành phố Huế  

6 06 25L3100007 Nguyễn Khánh Linh Nữ 20/09/2007 Tỉnh Quảng Trị  

7 07 25L3100008 Trương Bích Loan Nữ 09/04/2007 Tỉnh Đắk Lắk  

8 08 25L3180016 Lê Quang Minh Nam 15/07/2007 Thành phố Huế  

9 09 25L3180017 Nguyễn Văn Minh Nam 25/06/2007 Thành phố Huế  

10 10 25L3100009 Thái Thị Thúy Mơ Nữ 27/07/2007 Tỉnh Quảng Trị  

11 11 25L4020009 Trương Thị Trà My Nữ 22/12/2007 Thành phố Đà Nẵng  

12 12 25L4020010 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 16/08/2007 Thành phố Huế  

13 13 25L4040009 Hồ Ai Thanh Nguồn Nam 17/10/2006 Tỉnh Quảng Trị  

14 14 25L3180020 Nguyễn Thành Nhân Nam 18/05/2007 Tỉnh Quảng Trị  

15 15 25L1020050 Đào Hữu Nhân Nam 10/06/2007 Tỉnh Quảng Trị  

16 16 25L4020011 Võ Văn Nhật Nam 22/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk  

17 17 25L3180023 Hồ Bảo Phi Nam 24/12/2007 Thành phố Huế  

18 18 25L4020012 Nguyễn Ngọc Phú Nam 31/10/2006 Thành phố Huế  

19 19 25L3100013 Mai Thị Quỳnh Nữ 05/02/2007 Thành phố Huế  

20 20 25L4020015 Nguyễn Đình Thạch Nam 14/06/2007 Thành phố Huế  

21 21 25L4020018 Phan Thắng Nam 26/07/2007 Thành phố Huế  

22 22 25L4020017 Hoàng Hồ Chiến Thắng Nam 07/09/2007 Tỉnh Quảng Trị  

23 23 25L3180025 Phạm Xuân Thắng Nam 05/12/2007 Tỉnh Quảng Trị  

24 24 25L3180031 Nguyễn Việt Thắng Nam 16/08/2003 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

25 25 25L4040013 Trương Thị Ngọc Trâm Nữ 05/03/2007 Thành phố Huế  

26 26 25L4020023 Hồ Sỹ Tuấn Nam 02/05/2006 Tỉnh Quảng Trị  

27 27 25L4020020 Lê Thị Phương Vy Nữ 01/09/2007 Tỉnh Quảng Trị  

Danh sách này có 27 thí sinh  

 Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2026 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 
  

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: BVTV-NNCNC59.2         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/4/2026 Giờ thi: 09:00  Phòng thi: Phòng MT01-Tầng 2, Nhà đa năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 28  25L3020020 Hồ Châu Kiều Oanh Nữ 13/02/2007 Thành phố Huế  

2 29  25L3020038 Trương Thanh Phong Nam 13/01/2007 Tỉnh Quảng Ngãi  

3 30  25L3020021 Châu Thế Phương Nam 04/02/2007 Thành phố Huế  

4 31  25L3020022 Nguyễn Thanh Quân Nam 26/10/2007 Thành phố Đà Nẵng  

5 32  25L4030024 Nguyễn Hồng Thắm Nữ 26/02/2007 Tỉnh Gia Lai  

6 33  25L4030026 Hà Ngọc Thành Nam 25/11/2007 Tỉnh Quảng Trị  

7 34  25L4030028 Huỳnh Quang Thiện Nam 24/11/2007 Thành phố Huế  

8 35  25L3020025 Đinh Văn Tiến Nam 19/02/2006 Tỉnh Quảng Ngãi  

9 36  25L4030031 Lê Quang Thương Tín Nam 27/11/2007 Tỉnh Quảng Trị  

10 37  25L4030032 Nguyễn Bảo Trâm Nữ 07/07/2007 Thành phố Huế  

11 38  25L4030034 Nguyễn Đăng Tú Nam 17/10/2007 Thành phố Huế  

12 39  25L4030035 Nguyễn Văn Tú Nam 24/02/2007 Thành phố Huế  

13 40  25L4030036 Lộc Duy Tuấn Nam 12/06/2007 Tỉnh Thanh Hóa  

14 41  25L3020030 Nguyễn Đại Cát Tường Nam 11/11/2007 Thành phố Huế  

15 42  25L3020031 Thạch Thị Ánh Tuyết Nữ 12/05/2007 Thành phố Cần Thơ  

16 43  25L3020033 Trần Anh Vũ Nam 05/08/2007 Tỉnh Quảng Trị  

17 44  25L4030037 Kiều Khánh Vy Nữ 08/06/2007 Tỉnh Quảng Ngãi  

Danh sách này có 17 thí sinh  

 Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2026 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


